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THÔNG TƯ  

LIÊN TỊCH BỘ  TÀI CHÍNH - BỘ  NỘI VỤ  SỐ  
03/2006/TTLT-BTC-BNV NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2006 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ  ĐỊNH SỐ  130/2005/NĐ-

CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ  QUY ĐỊNH  
CHẾ  ĐỘ  TỰ  CHỦ ,  TỰ  CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ  SỬ  

DỤNG BIÊN CHẾ  VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
ĐỐI VỚI CÁC CƠ  QUAN NHÀ NƯỚC 

 
Căn cứ  quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối 
với các cơ quan nhà nước như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (sau đây gọi là 

chế độ tự chủ) đối với các cơ quan nhà nước trực tiếp sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính do ngân sách nhà nước cấp có tài khoản và con dấu riêng được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính (sau đây gọi là cơ quan thực hiện chế độ tự chủ), thuộc các cơ quan:  

a)  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; 

c) Toà án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; 
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d) Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân, các cơ 

quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các cơ quan 

chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Việc thực hiện chế độ tự chủ đối với Uỷ ban nhân dân xã, phường do 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào 

chế độ tự chủ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư này và điều kiện thực tế tại địa 

phương để quyết định hoặc phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết 

định.  

3. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - 

xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính căn cứ vào chế độ tự chủ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này để xem xét 

tự quyết định việc thực hiện chế độ tự chủ. 

4. Đối với các cơ quan đang thực hiện mở rộng thí điểm khoán biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 

17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm ngân sách 2006 chuyển sang 

thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu 

Chính phủ, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được ngân sách 

nhà nước cấp kinh phí quản lý hành chính không thuộc đối tượng thực hiện 

Thông tư này. 

6. Nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  
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Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

b) Không tăng biên chế, trừ trường hợp quy định tại tiết c, điểm 1 mục 

II Thông tư này;  

c) Không tăng kinh phí quản lý hành chính được giao, trừ trường hợp 

quy định tại tiết c, điểm 2, mục II Thông tư này;  

d) Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 

cán bộ, công chức. 

II.  QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế: 

a) Biên chế của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ: 

Biên chế của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ là biên chế hành chính và 

biên chế dự bị (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; không 

bao gồm biên chế của các đơn vị sự nghiệp (là đơn vị dự toán, có tài khoản 

và con dấu riêng) trực thuộc. 

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế đối với đơn 

vị thực hiện chế độ tự chủ: 

Căn cứ tổng biên chế hành chính đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Nội 

vụ giao chỉ tiêu biên chế hành chính đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh). Biên chế thuộc ngành Kiểm sát, Toà 

án, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội giao. 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao chỉ tiêu biên chế 

hành chính đối với các Vụ, Cục (nếu có), Tổng cục (nếu có), Văn phòng Bộ, 

Thanh tra Bộ và tổ chức hành chính khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ. 
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Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính đối với Văn 

phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên 

môn cùng cấp và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

(sau đây gọi chung là cấp huyện).  

Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu biên chế đối với Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân cùng cấp. 

c) Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính đã giao: 

Chỉ tiêu biên chế của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được xem xét, 

điều chỉnh trong trường hợp sáp nhập, chia tách hoặc điều chỉnh nhiệm vụ 

theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Cơ quan nhà nước cấp nào có thẩm quyền điều chỉnh nhiệm vụ hoặc 

quyết định sáp nhập, chia tách tổ chức thì cơ quan ấy có trách nhiệm xem 

xét, điều chỉnh biên chế. Căn cứ biên chế được điều chỉnh, cơ quan có thẩm 

quyền giao biên chế theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục II Thông tư này 

có trách nhiệm giao biên chế được điều chỉnh cho các đơn vị thực hiện chế 

độ tự chủ trực thuộc. 

d) Quyền chủ động trong việc sử dụng biên chế được giao: 

Căn cứ biên chế được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được quyền 

chủ động trong việc sử dụng biên chế như sau: 

- Được quyết định việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức theo vị trí 

công việc để bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; 

- Được điều động cán bộ, công chức giữa các đơn vị trong nội bộ cơ 

quan; 

- Được quyền tiếp nhận số lao động trong biên chế bằng hoặc thấp hơn 

chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp cơ quan có số 

biên chế thực tế thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao vẫn được cơ quan có 



 5

thẩm quyền giao kinh phí quản lý hành chính theo chỉ tiêu biên chế được 

giao; 

- Căn cứ vào yêu cầu công việc và trong phạm vi nguồn kinh phí quản 

lý hành chính được giao, Thủ trưởng cơ quan được hợp đồng thuê khoán 

công việc hoặc hợp đồng lao động đối với các chức danh: bảo vệ, lái xe, tạp 

vụ, vệ sinh (trừ các chức danh quy định tại Điều 3 Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp). 

Khi ký kết hợp đồng lao động, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ phải 

đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. 

2. Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính: 

a) Nguồn kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ: 

Kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

từ các nguồn sau: 

- Ngân sách nhà nước cấp; 

- Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định; 

- Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

b) Xác định kinh phí để giao thực hiện chế độ tự chủ: 

Kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

được xác định và giao hàng năm cụ thể như sau: 

- Kinh phí ngân sách nhà nước cấp: 

Mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp thực hiện chế độ tự chủ được xác 

định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, kể cả biên chế 

dự bị (nếu có), định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước tính trên 

biên chế, các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù theo chế độ quy định và 

tình hình thực hiện dự toán năm trước. 
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Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho các Bộ, cơ quan 

trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Định mức phân bổ ngân 

sách nhà nước đối với cơ quan thuộc các Bộ, các cơ quan trung ương do Bộ 

trưởng, thủ trưởng các cơ quan trung ương quy định trên cơ sở cụ thể hoá 

định mức phân bổ dự toán chi ngân sách do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định. 

Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước đối với cơ quan 

thuộc địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quyết định. 

- Phần thu phí, lệ phí được để lại để trang trải chi phí thu và các khoản 

thu khác:  

+ Trường hợp cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được cấp có thẩm quyền 

giao thu phí, lệ phí thì việc xác định mức phí, lệ phí được trích để lại bảo 

đảm hoạt động phục vụ thu căn cứ vào các văn bản do cơ quan có thẩm 

quyền quy định (trừ số phí, lệ phí được để lại để mua sắm tài sản cố định và 

các quy định khác, nếu có); 

+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

c) Điều chỉnh kinh phí quản lý hành chính được giao thực hiện chế độ 

tự chủ: 

- Kinh phí quản lý hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ được điều 

chỉnh trong các trường hợp: 

+ Do điều chỉnh nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; 

+ Do điều chỉnh biên chế hành chính theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền; 

+ Do nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, thay đổi định mức phân 

bổ dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh tỷ lệ phân bổ ngân sách nhà nước 

cho lĩnh vực quản lý hành chính. 
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- Khi có phát sinh các trường hợp làm thay đổi mức kinh phí ngân sách 

nhà nước giao để thực hiện chế độ tự chủ; cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có 

văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự toán kinh phí, giải trình chi tiết các 

yếu tố làm tăng, giảm dự toán kinh phí gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán 

cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi đơn 

vị dự toán cấp I. Cơ quan ở trung ương và địa phương (đơn vị dự toán cấp I) 

xem xét dự toán do các đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp và lập dự toán chi 

ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp để 

trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

d) Nội dung chi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 

- Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp 

lương, các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các 

khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định; 

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi phí thuê mướn, chi vật tư văn 

phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; 

- Chi hội nghị, công tác phí trong nước, chi các đoàn đi công tác nước 

ngoài và đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam; 

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; 

- Các khoản chi đặc thù của ngành, chi may sắm trang phục (theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền); 

- Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, sửa chữa 

thường xuyên tài sản cố định (ngoài kinh phí mua sắm và sửa chữa lớn tài 

sản cố định quy định tại khoản 3, mục II Thông tư này); 

- Các khoản chi có tính chất thường xuyên khác; 

- Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí theo quy định. 

đ) Sử dụng kinh phí được giao để thực hiện chế độ tự chủ: 
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Trong phạm vi kinh phí được giao, thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ 

tự chủ có quyền hạn và trách nhiệm: 

- Chủ động bố trí, sử dụng kinh phí theo các nội dung, yêu cầu công 

việc được giao cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm và 

có hiệu quả; 

- Được quyết định mức chi cho từng nội dung công việc phù hợp với 

đặc thù của cơ quan nhưng không được vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (trong 

trường hợp quy định khung mức chi thì không được vượt quá mức chi cụ thể 

do Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ở trung ương hoặc Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định). 

Việc quyết định các mức chi được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ 

theo quy định tại điểm h, khoản 2, mục II Thông tư này và thực hiện quản lý, 

giám sát chi tiêu theo Quy chế đã  ban hành; 

- Được quyết định sử dụng toàn bộ kinh phí tiết kiệm được theo quy 

định tại điểm e, khoản 2, mục II Thông tư này; 

- Được chuyển kinh phí giao tự chủ cuối năm chưa sử dụng hết sang 

năm sau tiếp tục sử dụng (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). 

- Sử dụng các khoản phí, lệ phí được để lại theo đúng nội dung chi, 

không được vượt quá mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định; 

e) Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được: 

- Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ công 

việc được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn dự 

toán kinh phí quản lý hành chính được giao thực hiện chế độ tự chủ thì phần 

chênh lệch này được xác định là kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được.   

Khoản kinh phí đã được giao nhưng chưa hoàn thành công việc trong 

năm phải được chuyển sang năm sau để hoàn thành công việc đó, không 

được xác định là kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được. 
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- Kinh phí tiết kiệm được sử dụng cho các nội dung sau: 

+ Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức theo hệ số tăng thêm quỹ 

tiền lương nhưng tối đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp 

bậc, chức vụ do nhà nước quy định; 

+ Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích; 

+ Chi cho các hoạt động phúc lợi trong cơ quan; 

+ Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động kể cả những trường 

hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; 

+ Chi thêm cho người lao động khi thực hiện tinh giản biên chế; 

+ Trường hợp xét thấy khả năng kinh phí tiết kiệm không ổn định, cơ 

quan thực hiện chế độ tự chủ có thể trích một phần số tiết kiệm được để lập 

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.  

Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định việc sử dụng 

kinh phí tiết kiệm theo các nội dung nêu trên sau khi thống nhất với tổ chức 

công đoàn và được công khai trong toàn cơ quan. 

-  Cuối năm kinh phí tiết kiệm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm 

sau tiếp tục sử dụng. 

g) Chi  trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức: 

- Cách xác định: 

Trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, cơ quan thực hiện chế độ 

tự chủ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 

(một) lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định để 

trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức. Quỹ tiền lương trả thu nhập 

tăng thêm được xác định theo công thức: 

       QTL  =   Lmin  x  K1 x ( K2 +K3) x L x 12 tháng 

Trong đó: 
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QTL:  Là Quỹ tiền lương, tiền công của cơ quan được phép trả tăng 

thêm tối đa trong năm; 

Lmin: Là mức lương tối thiểu chung (đồng/tháng) hiện hành do nhà 

nước quy định; 

K1: Là hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu của đơn vị được 

xác định theo kết quả công việc (tối đa không quá 1,0 lần); 

K2: Là hệ số lương cấp bậc chức vụ bình quân của cơ quan; 

K3: Là hệ số phụ cấp lương bình quân của cơ quan 

Hệ số phụ cấp lương bình quân để xác định quỹ tiền lương, tiền công trả 

thu nhập tăng thêm tối đa nêu trên bao gồm các khoản phụ cấp tính theo 

lương tối thiểu và các khoản phụ cấp tính theo lương cấp bậc, chức vụ của 

các đối tượng được hưởng được trả hàng tháng cùng với tiền lương tháng 

theo quy định. Không bao gồm các loại phụ cấp không được xác định trả 

cùng với trả tiền lương hàng tháng như: Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ 

cấp trực. 

L: Là số biên chế bao gồm cả số lao động hợp đồng trả lương theo 

thang bảng lương do nhà nước quy định. 

Quỹ tiền lương, tiền công năm của cơ quan để tính trả thu nhập tăng 

thêm nêu trên không bao gồm khoản tiền công trả theo hợp đồng vụ việc. 

- Trả thu nhập tăng thêm: 

Việc trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động bảo đảm theo 

nguyên tắc gắn với chất lượng và hiệu quả công việc; người nào, bộ phận 

nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì 

được trả thu nhập tăng thêm cao hơn. Mức chi trả cụ thể do Thủ trưởng cơ 

quan quyết định sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn cơ quan. 

- Tạm chi trước thu nhập tăng thêm: 
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Để động viên cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí; căn cứ tình hình thực hiện của quý trước, nếu 

xét thấy cơ quan có khả năng tiết kiệm được kinh phí; Thủ trưởng cơ quan 

căn cứ vào số kinh phí có thể tiết kiệm được để quyết định tạm chi trước thu 

nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong cơ quan theo quý. Mức tạm chi 

hàng quý tối đa không quá 60% quỹ tiền lương một quý của cơ quan.  

Vào quý 4 hàng năm, sau khi xác định chính xác số kinh phí tiết kiệm 

được sẽ xem xét điều chỉnh lại chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công 

chức, bảo đảm không được vượt quá số kinh phí thực tế tiết kiệm được trong 

năm. Trường hợp cơ quan đã chi quá số tiết kiệm được, sẽ phải giảm trừ vào 

số tiết kiệm được của năm sau. 

h) Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử 

dụng tài sản công: 

- Để chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, quản lý sử dụng tài 

sản công đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, cơ quan thực hiện chế độ 

tự chủ có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý 

sử dụng tài sản công theo nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 01 kèm theo Thông 

tư này, làm căn cứ cho cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện, Kho bạc 

nhà nước kiểm soát chi. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công do thủ 

trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ ban hành sau khi có ý kiến tham gia 

của tổ chức công đoàn cơ quan và phải được công khai trong toàn cơ quan, 

phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi cơ quan mở tài khoản giao dịch để kiểm 

soát chi theo quy định, cơ quan quản lý cấp trên (đối với cơ quan thực hiện 

chế độ tự chủ là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc) hoặc cơ quan tài chính 

cùng cấp (đối với cơ quan thực hiện chế độ tự chủ không có đơn vị dự toán 

cấp dưới trực thuộc) để theo dõi, giám sát. 

- Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công cần tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau: 
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+ Cử cán bộ đi công tác trong nước, chế độ thanh toán tiền công tác phí, 

tiền thuê chỗ nghỉ, khoán thanh toán công tác phí cho những trường hợp 

thường xuyên phải đi công tác; 

+ Quản lý, phân bổ kinh phí, sử dụng văn phòng phẩm trong các Vụ, 

Cục,  Phòng, Ban thuộc cơ quan; 

+ Quản lý, sử dụng và phân bổ kinh phí thanh toán tiền cước sử dụng 

điện thoại công vụ tại cơ quan cho từng đầu máy điện thoại hoặc từng đơn vị 

trong cơ quan;  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng, thanh toán cước phí điện 

thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ lãnh đạo 

trong cơ quan. 

+ Quản lý, sử dụng và phân bổ kinh phí sử dụng ô tô, xăng dầu theo 

từng Vụ, Cục, Phòng, Ban; 

+ Quản lý và sử dụng máy điều hoà nhiệt độ, sử dụng điện thắp sáng. 

- Khi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ phải căn cứ vào chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành, tình hình thực hiện của các Vụ, Cục, Phòng, Ban trong thời gian qua, 

khả năng nguồn kinh phí được giao để quy định. Mức chi, chế độ chi, tiêu 

chuẩn định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ không được vượt quá chế độ, 

định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

- Trường hợp Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan xây dựng vượt quá chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì cơ quan 

quản lý cấp trên hoặc cơ quan tài chính có trách nhiệm yêu cầu cơ quan ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh lại cho phù hợp. 

- Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, cơ quan phải bảo đảm có chứng từ, 

hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định (trừ khoản thanh toán khoán tiền 

công tác phí theo hướng dẫn tại điểm 5.4 mục I Thông tư số 118/2004/TT-

BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính; khoản thanh toán tiền cước sử dụng 
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điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động hàng tháng theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/04/2003 của Bộ Tài chính). 

3. Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ: 

Ngoài kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ quy 

định tại khoản 2 mục II Thông tư này, hàng năm cơ quan thực hiện chế độ tự 

chủ còn được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện một số nhiệm 

vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao, gồm: 

a) Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định, gồm: 

- Kinh phí để mua các tài sản cố định có giá trị lớn, kinh phí sửa chữa 

lớn tài sản cố định mà kinh phí thường xuyên không đáp ứng được; 

- Kinh phí thực hiện đề án trang cấp trang thiết bị và phương tiện làm 

việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

b) Chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, vốn đối ứng các dự án 

theo hiệp định (nếu có). 

c) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao: 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền 

giao sau thời điểm cơ quan đã được giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ; 

- Kinh phí bố trí để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như: Kinh phí hỗ 

trợ, bồi dưỡng, phụ cấp cho tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan theo quy định; 

- Kinh phí tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế lớn được bố trí kinh 

phí riêng. 

d) Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

đ) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. 

e) Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức. 

g) Kinh phí nghiên cứu khoa học. 

h) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được duyệt. 



 14

Việc phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản kinh phí và vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản được giao nêu trên thực hiện theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

4. Về lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, hạch toán kế toán và báo 

cáo quyết toán kinh phí: 

Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, hạch toán kế toán và báo cáo 

quyết toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Thông tư 

này hướng dẫn cụ thể  một số nội dung như sau: 

a) Về lập dự toán:  

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn lập dự toán của Bộ Tài 

chính và hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, căn cứ vào tình hình thực 

hiện nhiệm vụ của năm trước và dự kiến cho năm kế hoạch, cơ quan thực 

hiện chế độ tự chủ lập dự toán ngân sách theo đúng quy định, trong đó xác 

định và thể hiện rõ dự toán chi ngân sách quản lý hành chính đề nghị giao 

thực hiện chế độ tự chủ và dự toán chi ngân sách giao không thực hiện chế 

độ tự chủ theo Mẫu số 02 kèm theo Thông tư này; có thuyết minh chi tiết 

theo nội dung công việc, gửi cơ quan chủ quản cấp trên hoặc cơ quan tài 

chính cùng cấp. Cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp gửi cơ quan tài chính 

cùng cấp theo Mẫu số 02 và Mẫu số 03 kèm theo Thông tư này. 

b) Về thẩm tra, phân bổ và giao dự  toán chi ngân sách nhà nước: 

- Căn cứ dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan 

chủ quản cấp trên (đơn vị dự toán cấp I) phân bổ và giao dự toán chi ngân 

sách nhà nước cho các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ chi tiết theo hai phần: 

Phần dự toán chi ngân sách nhà nước giao thực hiện chế độ tự chủ và phần 

dự toán chi ngân sách nhà nước giao không thực hiện chế độ tự chủ; Phân bổ 

dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo Mẫu số 04, giao dự toán cho đơn vị 

trực thuộc theo mẫu số 05 kèm theo Thông tư này sau khi có ý kiến thẩm tra 

của cơ quan tài chính cùng cấp. 
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Đối với cơ quan không có đơn vị dự toán trực thuộc, căn cứ vào dự toán 

chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

phân bổ dự toán được giao theo hai phần: Phần dự toán chi ngân sách nhà 

nước giao thực hiện chế độ tự chủ và phần dự toán chi ngân sách nhà nước 

giao không thực hiện chế độ tự chủ, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm 

tra theo quy định. 

- Cơ quan tài chính thẩm tra phân bổ dự toán của các đơn vị dự toán 

Cấp I theo Mẫu số 04 kèm theo Thông tư này. 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ tự chủ được giao 

và phân bổ vào một nhóm mục chi của mục lục ngân sách nhà nước - nhóm 

mục các khoản chi khác. Dự toán chi ngân sách giao không thực hiện chế độ 

tự chủ được giao và phân bổ vào 4 nhóm mục chi theo quy định hiện hành. 

Khi rút dự toán từ Kho bạc nhà nước, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

phải ghi rõ nội dung chi thuộc nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự 

chủ. 

c) Về hạch toán kế toán: 

Đối với các khoản chi thực hiện chế độ tự chủ được hạch toán vào các 

mục chi của mục lục ngân sách theo quy định hiện hành. Khoản chi trả thu 

nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, hạch toán vào Mục 108 - Các khoản 

thanh toán cho cá nhân; khoản chi khen thưởng, hạch toán vào Mục 104 - 

Tiền thưởng; khoản chi phúc lợi và trợ cấp thêm ngoài những chính sách 

chung cho những người tự nguyện về nghỉ việc trong quá trình tổ chức sắp 

xếp lại lao động, hạch toán vào Mục 105 - Phúc lợi tập thể, của mục lục ngân 

sách nhà nước. 

5. Trách nhiệm của các cơ quan: 

a) Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ: 

- Có trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí được giao đúng mục 

đích, tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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được giao; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài 

sản công. 

Thực hiện công khai dân chủ trong cơ quan về sử dụng biên chế và kinh 

phí được giao, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản 

công, chi trả thu nhập tăng thêm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao 

động.   

- Hàng năm báo cáo kết quả việc thực hiện chế độ tự chủ với cơ quan 

chủ quản cấp trên hoặc cơ quan tài chính, nội vụ cùng cấp (trường hợp cơ 

quan không có đơn vị cấp dưới trực thuộc) theo Mẫu số 06 kèm theo Thông 

tư này. 

b) Cơ quan chủ quản cấp trên: 

- Ban hành các tiêu chí cơ bản để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; 

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện 

chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao 

theo quy định; 

- Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính với cơ quan tài chính và cơ quan nội vụ 

cùng cấp để tổng hợp trước ngày 25 tháng 2 năm sau theo Mẫu số 07 kèm 

theo Thông tư này. 

c) Uỷ ban nhân dân các cấp: 

- Ban hành các tiêu chí cơ bản để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; 

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan hành chính trực thuộc triển 

khai và thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính; 



 17

- Hàng năm báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên hoặc báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan 

trực thuộc, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 2 năm sau theo Mẫu số 07 kèm theo 

Thông tư này. 

d) Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước các cấp:  

- Tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ rút dự toán kinh 

phí được nhanh chóng và thuận tiện; 

- Thực hiện việc kiểm soát chi theo quy định hiện hành và hướng dẫn 

tại Thông tư này. Được quyền từ chối chấp nhận thanh toán các khoản chi 

vượt định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trường hợp cơ quan có 

số chi vượt quá mức quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng không vượt 

quá mức chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì Kho bạc nhà nước chỉ 

chấp nhận cho thanh toán khi có văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan 

thực hiện chế độ tự chủ; 

- Trường hợp cơ quan thực hiện chế độ tự chủ chưa gửi Quy chế chi tiêu 

nội bộ đến Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, Kho bạc 

nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi theo các chế độ chi tiêu hiện hành do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

- Cuối năm, thực hiện chuyển số kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, kinh 

phí tiết kiệm được của các cơ quan chưa sử dụng hết sang năm sau tiếp tục 

sử dụng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 

8/02/2002 của Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay 

là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 

17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên 
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chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà 

nước. 

Thực hiện chế độ tự chủ theo hướng dẫn tại Thông tư này, các cơ quan 

không phải xây dựng đề án. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để được xem xét giải quyết. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

THỨ TRƯỞNG 
(đã ký) 

Đặng Quốc Tiến 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI 
CHÍNH 

THỨ TRƯỞNG 
(đã ký) 

Huỳnh Thị Nhân 
 


